Phụ lục số 05
	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	DANH SÁCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 3809/QĐ-UBND

 ngày 23 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Sự nghiệp khác


	STT
	Tên đơn vị
	Chỉ tiêu phân bổ năm 2010
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Biên chế
	Hợp đồng LĐ
	

	 
	Tổng số:
	1.296
	1.186
	110
	 

	 
	I. Cấp tỉnh:
	1.195
	1.093
	102
	 

	 
	1. Trực thuộc UBND tỉnh:
	330
	305
	25
	 

	1
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu
	330
	305
	25
	Giảm 14 biên chế và tăng 04 HĐ do sắp xếp lại tổ chức; tăng 04 biên chế do TT Thủy sản sáp nhập

	 
	2. Trực thuộc các sở, ban, ngành:
	865
	788
	77
	 

	 
	2.1. Trực thuộc VP. UBND tỉnh:
	26
	26
	0
	 

	1
	TT Tin học - Ngoại ngữ
	14
	14
	
	 

	2
	TT Công báo
	12
	12
	
	 

	 
	2.2. Trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội:
	244
	180
	64
	 

	1
	TT Nuôi dưỡng Trẻ mồ côi khuyết tật
	45
	38
	7
	Tăng 07 biên chế và 02 HĐ đủ theo định mức quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP

	2
	TT Bảo trợ Người già và người tàn tật
	63
	53
	10
	Tăng 32 biên chế và 04 HĐ đủ theo định mức quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP

	3
	Nhà Nuôi dưỡng cha mẹ liệt sỹ
	3
	1
	2
	 

	4
	TT Giáo dục Lao động xã hội
	75
	50
	25
	 

	5
	TT Bảo trợ Huấn nghệ Cô nhi Biên Hòa
	28
	20
	8
	 

	6
	Quản trang Liệt sỹ + cán bộ 
	18
	7
	11
	 

	7
	TT Dịch vụ việc làm tỉnh
	7
	7
	
	 

	8
	Quỹ Bảo trợ trẻ em
	2
	2
	
	 

	9
	Trung tâm Tư vấn dịch vụ truyền thông trẻ em
	3
	2
	1
	 

	 
	2.3. Trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT:
	346
	337
	9
	 

	1
	Các Trạm thuộc Chi cục Bảo vệ Thực vật
	34
	34
	
	 

	2
	Các Trạm thuộc Chi cục Thủy sản
	10
	7
	3
	 

	3
	TT Khuyến nông
	57
	56
	1
	 

	4
	TT Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn
	14
	12
	2
	 

	5
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú
	82
	81
	1
	 

	6
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc
	48
	48
	
	 

	7
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành
	55
	54
	1
	 

	8
	Ban Quản lý rừng phòng hộ 600
	30
	29
	1
	 

	9
	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa
	16
	16
	
	 

	 
	2.4. Trực thuộc Sở Giao thông Vận tải:
	64
	63
	1
	 

	1
	VP. Ban An toàn Giao thông
	5
	4
	1
	 

	2
	TT Quản lý Vận tải hành khách công cộng
	45
	45
	
	Tăng 05 biên chế do tách phòng Kế hoạch - Điều hành thành phòng Kế hoạch thống kê, phòng Kiểm tra điều hành và phòng Khai thác sự nghiệp dịch vụ và quản lý hạ tầng

	3
	Khu Quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa
	14
	14
	
	 

	 
	2.5. Trực thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường:
	30
	30
	0
	 

	1
	Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh
	30
	30
	
	 

	 
	2.6. Trực thuộc Sở Khoa học & Công nghệ:
	4
	4
	0
	 

	1
	TT Tin học và Thông tin Khoa học công nghệ
	0
	0
	
	Giảm 14 biên chế do hết thời hạn hỗ trợ

	2
	TT Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ
	0
	0
	
	Giảm 14 biên chế do hết thời hạn hỗ trợ

	3
	Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học
	4
	4
	
	Tăng 04 biên chế do mới thành lập, chưa đi vào hoạt động (hỗ trợ theo dõi quản lý dự án)

	 
	2.7. Trực thuộc Sở Tư pháp:
	74
	74
	0
	 

	1
	TT Dịch vụ bán đấu giá tài sản
	10
	10
	
	 

	2
	TT Trợ giúp pháp lý
	32
	32
	
	 

	3
	Phòng Công chứng số 1
	13
	13
	
	 

	4
	Phòng Công chứng số 2
	6
	6
	
	 

	5
	Phòng Công chứng số 3
	6
	6
	
	 

	6
	Phòng Công chứng số 4
	7
	7
	
	 

	 
	2.8. Trực thuộc Sở Công thương:
	33
	30
	3
	 

	1
	TT Khuyến công 
	16
	15
	1
	Chuyển 01 biên chế sang HĐ

	2
	TT Xúc tiến Thương mại
	17
	15
	2
	Tăng 01 HĐ phục vụ

	 
	2.9. Trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp:
	12
	12
	0
	 

	1
	CTy Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Định Quán 
	0
	0
	0
	Giảm 10 biên chế và 07 HĐ do chuyển sang công ty cổ phần

	2
	Trung tâm Đào tạo cung ứng lao động kỹ thuật
	12
	12
	
	Bổ sung 04 biên chế để hoàn thiện cơ cấu tổ chức

	 
	2.10. Trực thuộc Sở Ngoại vụ
	9
	9
	0
	 

	1
	TT Dịch vụ Đối ngoại
	9
	9
	
	 

	 
	2.11. Trực thuộc Sở Nội vụ
	11
	11
	0
	 

	1
	TT Lưu trữ
	11
	11
	
	Tăng 01 biên chế do thành lập phòng Bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu

	 
	2.12. Trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
	12
	12
	0
	 

	1
	Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông
	12
	12
	
	Tăng 12 biên chế so với kế hoạch do mới thành lập

	 
	II. Cấp huyện:
	101
	93
	8
	 

	1
	Huyện Định Quán
	5
	5
	
	 

	2
	Thành phố Biên Hòa
	9
	9
	
	 

	3
	Huyện Tân Phú
	8
	8
	
	 

	4
	Huyện Xuân Lộc
	10
	10
	
	 

	5
	Huyện Long Thành
	12
	7
	5
	 

	6
	Huyện Nhơn Trạch
	13
	13
	
	Tăng 02 biên chế cho Đội Quản lý trật tự đô thị

	7
	Huyện Vĩnh Cửu
	10
	7
	3
	bổ sung 02 biên chế và 01 hợp đồng so với kế hoạch để phục vụ Kho lưu trữ huyện (mới xây dựng)

	8
	Huyện Trảng Bom
	7
	7
	
	 

	9
	Thị xã Long Khánh
	10
	10
	
	 

	10
	Huyện Cẩm Mỹ
	8
	8
	
	 

	11
	Huyện Thống Nhất
	9
	9
	
	Tăng 01 biên chế Trung tâm Dạy nghề 


